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PHẦN I. ĐỌC HIỂU

Vẻ đẹp Ninh Bình

Ninh Bình là một bức tranh sơn thủy hữu tình, nơi thiên nhiên hòa quyện giữa đất trời
và non nước. Những dãy núi đá vôi sừng sững, uy nghi vươn mình giữa làn mây trắng, tựa
như những người vệ sĩ canh giữ cho vùng đất cố đô. Dòng sông Sào Khê uốn lượn như dải
lụa mềm mại, lặng lẽ len lỏi qua các hang động kỳ ảo, nơi nhũ đá rủ xuống lấp lánh như
pha lê. Tại Tràng An, con thuyền nhỏ trôi nhẹ trên làn nước trong vắt, đưa du khách lạc
vào cõi tiên cảnh tĩnh mịch. Hai bên bờ, những cánh đồng lúa chín vàng óng ả trải dài tít
tắp, tỏa hương thơm ngào ngạt của đất trời. Đâu đó, tiếng chim lảnh lót ngân vang hòa
cùng tiếng chuông chùa ngân nga từ những ngôi chùa cổ kính ẩn hiện dưới tán lá xanh.
Không khí nơi đây trong lành, dịu ngọt, gột rửa mọi ưu phiền, mang đến cho lòng người
cảm giác bình yên đến lạ thường. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ ở Ninh Bình dường như đều
chứa đựng tâm hồn của quê hương. Đặt chân đến đây, em càng thêm tự hào về vẻ đẹp kỳ vĩ
mà tạo hóa đã ban tặng cho đất nước Việt Nam.

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hình ảnh dòng sông Sào Khê trong bài văn được so sánh với hình ảnh nào?

A. Một dải lụa mềm mại.    B. Một bức tranh sơn thủy.

C. Một người vệ sĩ.             D. Những viên pha lê.

Câu 2: Câu văn nào dưới đây có sử dụng biện pháp nhân hóa?

A. Ninh Bình là một bức tranh sơn thủy hữu tình.

B. Dòng sông Sào Khê uốn lượn như dải lụa mềm mại.

C. Những dãy núi đá vôi sừng sững canh giữ cho vùng đất cố đô.

D. Những cánh đồng lúa chín vàng óng ả trải dài tít tắp.

Câu 3: Những chi tiết nào thể hiện âm thanh của thiên nhiên Ninh Bình?

A. Tiếng chim lảnh lót, tiếng chuông chùa ngân nga.

B. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vi vu.

C. Tiếng du khách trầm trồ, tiếng mái chèo khua nước.

D. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo.



Câu 4: Cụm từ "tiên cảnh" có nghĩa là gì?

A. Nơi có nhiều người sinh sống.      B. Nơi đẹp đẽ, huyền ảo như chốn thần tiên.

C. Hang động tối tăm, đáng sợ.        D. Con đường rất khó đi.

Câu 5: Trong câu "Tại Tràng An, con thuyền nhỏ trôi nhẹ trên làn nước.", đâu là trạng
ngữ?

A. Con thuyền nhỏ.         B. Trôi nhẹ.

C. Tại Tràng An.            D. Trên làn nước.

PHẦN III. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 6: Em hãy nối dấu ngoặc kép ở cột trái với tác dụng ở cột phải:

"Quê hương" là một bài thơ rất hay. Đánh dấu tên tác phẩm.

Cô giáo nói: "Hôm nay chúng ta học hát." Đánh dấu lời đối thoại.

"Quê hương là chùm khế ngọt", lời ca ấy
luôn in sâu trong tâm trí em. Đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp.

Câu 7: Viết thêm vị ngữ để hoàn thành các câu sau:

a) Những bông hoa hồng trong vườn

b) Các bạn học sinh lớp 4A

Câu 8: Tìm và phân loại trạng ngữ trong các câu sau:

a) Vì mưa to, con đường trở nên lầy lội.

b) Trên sân trường, các bạn nhỏ đang nô đùa.


